
SỞ TƯ PHÁP TỈNH AN GIANG 1. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ
  1. Tố cáo là việc cá nhân theo thủ tục quy định
của Luật này báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân
có thẩm quyền biết về hành vi vi phạm pháp
luật của bất kỳ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào
gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại đến lợi
ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của
cơ quan, tổ chức, cá nhân, bao gồm:
  a) Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc
thực hiện nhiệm vụ, công vụ;
  b) Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về quản lý
nhà nước trong các lĩnh vực.
  2. Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc
thực hiện nhiệm vụ, công vụ là tố cáo về hành
vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm
vụ, công vụ của các đối tượng sau đây:
  a) Cán bộ, công chức, viên chức; người khác
được giao thực hiện nhiệm vụ, công vụ;
  b) Người không còn là cán bộ, công chức, viên
chức nhưng đã thực hiện hành vi vi phạm pháp
luật trong thời gian là cán bộ, công chức, viên
chức; người không còn được giao thực hiện
nhiệm vụ, công vụ nhưng đã thực hiện hành vi
vi phạm pháp luật trong thời gian được giao
thực hiện nhiệm vụ, công vụ;
  c) Cơ quan, tổ chức.
  3. Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về quản lý
nhà nước trong các lĩnh vực là tố cáo về hành
vi vi phạm pháp luật về quản lý nhà nước trong
các lĩnh vực của bất kỳ cơ quan, tổ chức, cá
nhân nào về việc chấp hành quy định của pháp
luật, trừ hành vi vi phạm pháp luật trong việc
thực hiện nhiệm vụ, công vụ.
  4. Người tố cáo là cá nhân thực hiện việc tố cáo.
  5. Người bị tố cáo là cơ quan, tổ chức, cá nhân
có hành vi bị tố cáo.
  6. Người giải quyết tố cáo là cơ quan, tổ chức,
cá nhân có thẩm quyền giải quyết tố cáo.
  7. Giải quyết tố cáo là việc thụ lý, xác minh, kết
luận nội dung tố cáo và xử lý kết luận nội dung
tố cáo của người giải quyết tố cáo.
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2. CÁC HÀNH VI BỊ NGHIÊM CẤM
TRONG TỐ CÁO VÀ GIẢI QUYẾT
TỐ CÁO
  1. Cản trở, gây khó khăn, phiền hà cho
người tố cáo.
  2. Thiếu trách nhiệm, phân biệt đối xử trong
việc giải quyết tố cáo.
  3. Tiết lộ họ tên, địa chỉ, bút tích của người tố cáo
và thông tin khác làm lộ danh tính của người tố
cáo.
  4. Làm mất, làm sai lệch hồ sơ, tài liệu vụ việc
tố cáo trong quá trình giải quyết tố cáo.
  5. Không giải quyết hoặc cố ý giải quyết tố
cáo trái pháp luật; lợi dụng chức vụ, quyền hạn
trong việc giải quyết tố cáo để thực hiện hành
vi trái pháp luật, sách nhiễu, gây phiền hà cho
người tố cáo, người bị tố cáo.
  6. Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy
đủ trách nhiệm bảo vệ người tố cáo.
  7. Can thiệp trái pháp luật, cản trở việc giải
quyết tố cáo.
  8. Đe dọa, mua chuộc, trả thù, trù dập, xúc
phạm người tố cáo.
  9. Bao che người bị tố cáo.
  10. Cố ý tố cáo sai sự thật; cưỡng ép, lôi kéo,
kích động, dụ dỗ, mua chuộc người khác tố
cáo sai sự thật; sử dụng họ tên của người khác
để tố cáo.
  11. Mua chuộc, hối lộ, đe dọa, trả thù, xúc
phạm người giải quyết tố cáo.
  12. Lợi dụng quyền tố cáo để tuyên truyền
chống Nhà nước, xâm phạm lợi ích của Nhà
nước; gây rối an ninh, trật tự công cộng; xuyên
tạc, vu khống, xúc phạm danh dự, nhân
phẩm, uy tín của người khác.
  13. Đưa tin sai sự thật về việc tố cáo và giải
quyết tố cáo.
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   1. Người bị tố cáo có các quyền sau đây:
  a) Được thông báo về nội dung tố cáo, việc
gia hạn giải quyết tố cáo, đình chỉ, tạm đình chỉ
việc giải quyết tố cáo, tiếp tục giải quyết tố cáo;
   b) Được giải trình, đưa ra chứng cứ để chứng
minh nội dung tố cáo là không đúng sự thật;
   c) Được nhận kết luận nội dung tố cáo;
  d) Được bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp
khi chưa có kết luận nội dung tố cáo của người
giải quyết tố cáo;
  đ) Yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân có
thẩm quyền xử lý người cố ý tố cáo sai sự thật,
người giải quyết tố cáo trái pháp luật;
  e) Được phục hồi danh dự, khôi phục quyền
và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm, được xin lỗi,
cải chính công khai, được bồi thường thiệt hại
do việc tố cáo, giải quyết tố cáo không đúng
gây ra theo quy định của pháp luật;
  g) Khiếu nại quyết định xử lý của cơ quan, tổ
chức, cá nhân có thẩm quyền theo quy định
của pháp luật.

   1. Người tố cáo có các quyền sau đây:
  a) Thực hiện quyền tố cáo theo quy định
của Luật này;
   b) Được bảo đảm bí mật họ tên, địa chỉ, bút
tích và thông tin cá nhân khác;
  c) Được thông báo về việc thụ lý hoặc không
thụ lý tố cáo, chuyển tố cáo đến cơ quan, tổ
chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết, gia
hạn giải quyết tố cáo, đình chỉ, tạm đình chỉ
việc giải quyết tố cáo, tiếp tục giải quyết tố
cáo, kết luận nội dung tố cáo;
  d) Tố cáo tiếp khi có căn cứ cho rằng việc
giải quyết tố cáo của cơ quan, tổ chức, cá
nhân có thẩm quyền không đúng pháp luật
hoặc quá thời hạn quy định mà tố cáo chưa
được giải quyết;
   đ) Rút tố cáo;
  e) Đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có
thẩm quyền áp dụng các biện pháp bảo vệ
người tố cáo;
  g) Được khen thưởng, bồi thường thiệt hại
theo quy định của pháp luật.
   2. Người tố cáo có các nghĩa vụ sau đây:
  a) Cung cấp thông tin cá nhân quy định tại
Điều 23 (tiếp nhận tố cáo);
  b) Trình bày trung thực về nội dung tố cáo;
cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến nội
dung tố cáo mà mình có được;
  c) Chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội
dung tố cáo;
   d) Hợp tác với người giải quyết tố cáo khi có
yêu cầu;
  đ) Bồi thường thiệt hại do hành vi cố ý tố
cáo sai sự thật của mình gây ra.

3.  QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA
NGƯỜI TỐ CÁO

4. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI
BỊ TỐ CÁO

   2. Người bị tố cáo có các nghĩa vụ sau đây:
  a) Có mặt để làm việc theo yêu cầu của
người giải quyết tố cáo;
   b) Giải trình về hành vi bị tố cáo; cung cấp
thông tin, tài liệu liên quan khi cơ quan, tổ
chức, cá nhân có thẩm quyền yêu cầu;
   c) Chấp hành nghiêm chỉnh quyết định xử lý
theo kết luận nội dung tố cáo của cơ quan, tổ
chức, cá nhân có thẩm quyền;
  d) Bồi thường thiệt hại, bồi hoàn do hành vi
trái pháp luật của mình gây ra.

5.  HÌNH THỨC TỐ CÁO
   Việc tố cáo được thực hiện bằng đơn
hoặc được trình bày trực tiếp tại cơ quan, tổ
chức có thẩm quyền.

6. TIẾP NHẬN TỐ CÁO
  1. Trường hợp tố cáo được thực hiện bằng
đơn thì trong đơn tố cáo phải ghi rõ ngày,
tháng, năm tố cáo; họ tên, địa chỉ của
người tố cáo, cách thức liên hệ với người tố
cáo; hành vi vi phạm pháp luật bị tố cáo;
người bị tố cáo và các thông tin khác có liên
quan. Trường hợp nhiều người cùng tố cáo
về cùng một nội dung thì trong đơn tố cáo
còn phải ghi rõ họ tên, địa chỉ, cách thức
liên hệ với từng người tố cáo; họ tên của
người đại diện cho những người tố cáo.
   Người tố cáo phải ký tên hoặc điểm chỉ
vào đơn tố cáo.
  2. Trường hợp người tố cáo đến tố cáo trực
tiếp tại cơ quan, tổ chức có thẩm quyền thì
người tiếp nhận hướng dẫn người tố cáo
viết đơn tố cáo hoặc ghi lại nội dung tố cáo
bằng văn bản và yêu cầu người tố cáo ký
tên hoặc điểm chỉ xác nhận vào văn bản,
trong đó ghi rõ nội dung theo quy định tại
khoản 1 nêu trên. Trường hợp nhiều người
cùng tố cáo về cùng một nội dung thì người
tiếp nhận hướng dẫn người tố cáo cử đại
diện viết đơn tố cáo hoặc ghi lại nội dung tố
cáo bằng văn bản và yêu cầu những người
tố cáo ký tên hoặc điểm chỉ xác nhận vào
văn bản.
  3. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm
quyền giải quyết tố cáo có trách nhiệm tổ
chức việc tiếp nhận tố cáo. Người tố cáo có
trách nhiệm tố cáo đến đúng địa chỉ tiếp
nhận tố cáo mà cơ quan, tổ chức, cá nhân
có thẩm quyền giải quyết tố cáo đã công bố.


